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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

        1. Ông Nguyễn Văn Y 

        2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 

Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Tú Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Hoàng Lan Ngọc - Kiểm sát viên. 

       Ngaøy 15  thaùng 11 naêm 2019 taïi Tòa án nhân dân huyện Chaâu Thaønh, tænh 

Tieàn Giang xeùt xöû công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 109/2019/HSST 

ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số : 

116/2019/QĐXXST – HS ngày 30 tháng 10 năm 2019 ñoái vôùi bò caùo: 

       Tô Hoàng S ( tên gọi khác Q), sinh naêm: 1987, tại tỉnh Tiền Giang. 

Nơi cư trú  và chổ ở : ấp 1, xã THT, huyện TP, tỉnh Tiền Giang. 

Ngheà nghieäp: Không; trình ñoä vaên hoùa: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Văn T, sinh năm 1958 và bà Lê 

Thị N, sinh năm: 1956; Anh, chị em ruột có 05 người, lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ 

nhất sinh năm 1993; bị cáo chung sống như vợ chồng với chị Bùi Thị Mỹ D, sinh 

năm 1993; bị cáo không có con; tiền sự: Không; tiền án: 01 lần ( Ngày 16/6/2016 bị 

cáo bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang xử phạt 09 tháng tù về tội 

“ Cố ý gây thương tích”; Ngày 29/8/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành 

tỉnh Tiền Giang xử phạt 09 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” tổng hợp hình phạt là 

18 tháng tù, bị cáo chấp hành xong hình phạt chính ngày 08/10/2017, chưa được 

xóa án tích. 

   Bị cáo bị tạm giữ ngày 30/5/2019, tạm giam ngày 05/6/2019. 

Bò caùo coù maët taïi phieân toøa.    
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- Người bị hại: Lê Minh H, sinh năm: 1980( vắng  mặt) 

Địa chỉ: ấp TP, xã TLĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bùi Thị Mỹ D, sinh năm: 1993( có  mặt) 

Địa chỉ: ấp LHB, xã LĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

- Người làm chứng : 

1/ Phạm Tấn H, sinh năm: 1985( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp TT, xã TLĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang 

2/ Huỳnh Duy P, sinh năm: 1995( có mặt) 

Địa chỉ: ấp ML, xã PL, huyện TP, tỉnh Tiền Giang 

3/ Huỳnh Trung T, sinh năm: 1997( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp TP,  xã TL 2, huyện TP, tỉnh Tiền Giang. 

NHẬN THẤY 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 24/02/2019, bị cáo Tô Hoàng S đi đến ấp TT, xã THĐ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang thì gặp ông Nguyễn Văn H là người quen của bị cáo. Ông H 

kể cho bị cáo nghe việc anh Lê Minh H có nói xấu chuyện gia đình của Ông H và 

Ông H nhờ bị cáo nói giúp với anh H không được nói xấu chuyện gia đình Ông H 

nữa thì bị cáo đồng ý. Sau đó, bị cáo về nhà trọ lấy con dao tự chế cất giấu trong 

người rồi điện thoại cho bạn là Phạm Tấn H rủ H tới chở bị cáo đi chơi, sau đó tiếp 

tục điện thoại cho Huỳnh Duy P rủ P ra cầu Cổ chi chơi, P có rủ thêm Huỳnh Trung 

T đi cùng. Khi Phạm Tấn H chở bị cáo ra cầu Cổ chi có đi ngang qua nhà ông 

Nguyễn Văn M tại ấp KP, xã THĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang, nhà ông M đang đãi 

tiệc nên có rất đông người, bị cáo nhìn thấy Lê Minh H đang ngồi trong nhà ông M 

nhưng không ghé vào. Sau đó bị cáo, H, P, T vào quán nước gần đó uống nước, bị 

cáo rủ cả nhóm đi ăn tiệc nhà ông M thì tất cả đồng ý, khi đến nhà ông M cả nhóm 

ngồi ở chòi cặp đường trước nhà. Bị cáo thấy anh H ngồi ăn tiệc ở bàn gần đó. Bị 

cáo một mình đi ra phía sau lưng anh H, dùng tay phải rút con dao cất giấu trong 

người ra giơ lên chém xuống 01 cái theo chiều thẳng đứng từ trên xuống trúng vào 

tay phải của anh H, liên tục bị cáo dùng dao chém tiếp anh H đở trúng vào bàn tay 

phải gây thương tích. Sau khi gây án, bị cáo nhờ Phạm Tấn H chở về phòng trọ, bị 

cáo đem dao cất giấu trong phòng trọ và sau đó đưa cho Võ Thành D và D không 

trả lại bị mất, bị cáo bỏ địa phương đi đến ngày 30/5/2019 bị Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt giữ. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 371, ngày 07/3/2019 của Bệnh viện chấn 

thương chỉnh thành phố Hồ Chí Minh xác định thương tích của Lê Minh H như sau:  

-Vết thương bàn tay phải: đứt gân gấp nông ngón Iv, gân gấp nông sâu ngón 

V, đứt thần kinh trụ, cơ mô út. 
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-Hai vết thương khuỷu tay phải: Gãy vỏ trong mõm khuỷu, thấu khớp, đứt cơ 

gấp cổ tay quay, cơ gấp chung các ngón, cơ gấp cổ tay trụ, đứt thần kinh trụ, gãy lồi 

cầu ngoài, gãy mất một phần chỏm quay, đứt dây chằng bên ngoài, bán phần cơ 

duỗi chung các ngón. 

 Đồng thời, tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 132/2019/TgT 

ngày 26/3/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đối với Lê Minh H kết luận: 

Tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 53% thương tích do vật sắc 

gây nên. 

Đối với vật chứng là con dao, bị cáo khai đã cho Võ Thành D mượn không trả, 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành có tiến hành truy tìm nhưng 

không thấy,. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Lê Minh H yêu cầu bị cáo bồi thường 

15.000.000đồng chi phí điều trị vết thương, bị cáo đã bồi thường xong và không có 

yêu cầu gì thêm, bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo. 

Quá trình điều tra xác định bị cáo do quen biết với anh Huỳnh Văn H nên anh 

H nhờ bị cáo nói giúp với anh Lê Minh H không nói xấu gia đình anh nữa, không có 

hứa hẹn hay yêu cầu gì, việc bị cáo chém anh H, anh H không biết nên không có 

căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Huỳnh Văn H với vai trò đồng 

phạm. 

Đối với Phạm Tấn H, Huỳnh Duy P, Huỳnh Trung T cùng đi với bị cáo đến 

nhà ông Nguyễn Văn M nhưng không biết bị cáo có giấu dao trong người, không 

biết bị cáo có ý định chém anh H, không có hành vi giúp sức khi bị cáo chém anh 

H. Do đó, không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. 

Taïi baûn caùo traïng soá 114/CT - VKSCT ngaøy 25/10/2019 cuûa Vieän kieåm saùt 

nhaân daân huyeän Chaâu Thaønh, tænh Tieàn Giang truy toá bò caùo Tô Hoàng S veà toäi “ 

Cố ý gây thương tích” theo qui ñònh taïi điểm c, Khoaûn 3 Ñieàu 134 Boä luaät hình söï 

năm 2015. Taïi phieân toøa, ñaïi dieän Vieän Kieåm saùt giöõ nguyeân quyeát ñònh truy toá 

nhö caùo traïng, ñeà nghò Hội đồng xét xử áp dụng điểm c, khoản 3 Điều 134,  điểm h 

khoản 1 Điều 52, điểm s,b  khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 38 Bộ luật 

hình sự, xöû phaït bò caùo Tô Hoàng S  töø 06 năm 06 tháng đến 7 năm tù, thời gian 

chấp hành tính từ ngày tạm giữ bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự : Ghi nhận bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 

15.000.000đồng xong, bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo. 

Bị cáo không tranh luận gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Thành, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, các đương sự trong vụ án không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 
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tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tô Hoàng S khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội phù hợp với nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các 

chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu được trong quá trình điều tra. Xét thấy có đủ cơ sở 

kết luận: Vào khoảng 14 giờ ngày 24/02/2019, tại nhà ông Nguyễn Văn M tọa lạc 

ấp KP, xã THĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Tô Hoàng S có hành vi dùng 

dao, là hung khí nguy hiểm chém vào tay phải của anh Lê Minh H gây thương tích. 

Theo Kết luận số 1329/2019/TgT ngày 26/3/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền 

Giang đối với anh Lê Minh H bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 

là 53%. Hành vi này của bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém anh Lê 

Minh H gây thương tích 53%, bị cáo chỉ vì nghe anh H kể chuyện anh H nói xấu gia 

đình anh H, và anh H không yêu cầu hay hứa hẹn gì với bị cáo, chỉ nhờ bị cáo nói 

dùm anh H không được nói xấu nữa, giữa  bị cáo và anh H không có mâu thuẫn gì, 

cho nên việc bị cáo có hành vi dùng dao chém anh H là hành vi có tính chất côn đồ. 

Do đó, hành vi của bị cáo đã vi phạm vào tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ Luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo phạm tội như trên là có cơ sở, đúng pháp luật. 

[3] Xét thấy, khi thực hiện hành vi phạm tội  bị cáo có đủ năng lực để nhận 

thức được tính mạng, sức khỏe của con người vô cùng quan trọng, luôn được pháp 

luật bảo vệ bằng quyền bất khả xâm phạm, mọi hành vi gây thiệt hại đến tính mạng, 

sức khỏe đối với người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; thế nhưng 

chỉ vì  nghe anh Hải nói lại việc bị hại Lê Minh H hay nói xấu anh H, mặc dù giữa 

bị cáo và bị hại anh H không có mâu thuẫn gì mà bị cáo có hành vi dùng dao chém 

anh H vào tay phải gây thương tích, đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể dẫn đến 

chết người. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo không những đã xâm hại đến sức 

khỏe, tính mạng của bị hại mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu 

đến trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy cần phải xử phạt hình sự đối với bị cáo tương 

ứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và cần cách ly bị cáo với xã hội một 

thời gian để nhằm để giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. 

  [4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : Bị cáo có 01 tiền án chưa được 

xóa án tích, do đó lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm theo quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 
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[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ; bị cáo đã bồi thường cho bị 

hại 15.000.000đồng xong ; bị hại không yêu cầu gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo; Hội đồng xét xử sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại số tiền 

15.000.000đồng, bị hại đã nhận xong tiền và không yêu cầu gì thêm ; Hội đồng xét 

xử ghi nhận. 

 Xét anh Huỳnh Văn H chỉ nhờ bị cáo nói giúp với anh Lê Minh H là bị hại 

không nói xấu gia đình anh Hải nữa, anh Hải không có hứa hẹn hay yêu cầu gì  để 

cho bị cáo chém anh H, việc bị cáo chém anh H, anh Hải không biết nên không có 

căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Huỳnh Văn H với vai trò đồng 

phạm là có cơ sở. 

Đối với Phạm Tấn H, Huỳnh Duy P, Huỳnh Trung T tuy có cùng đi với bị cáo 

đến nhà ông Nguyễn Văn M nhưng không biết bị cáo có giấu dao trong người, 

không biết bị cáo có ý định chém anh H, không có hành vi giúp sức khi bị cáo chém 

anh H. Do đó, không có cơ sở  truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm 

là có căn cứ. 

Xét thấy tại phiên tòa, quan điểm luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Châu Thành là có cơ sở, đúng pháp luật, nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

- Căn cứ  điểm c khoaûn 3 Ñieàu 134  Bộ luật hình sự;  điểm h khoản 1 Điều 52, 

điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50 , Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Tuyeân boá: Bò caùo Tô Hoàng S  ( tên gọi khác Q) phaïm toäi “ Cố ý gây 

thương tích” 

1. Xöû phaït bò  cáo Tô Hoàng S 06 (sáu) năm tuø. 

 Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 30 tháng 5 năm 

2019. 

           2. Veà aùn phí hình söï sô thaåm : Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự buộc bò caùo phaûi chòu laø 200.000ñoàng. 

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc Tòa án niêm yết bản án. 

 



 
6 

Nôi nhaän:                  TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- VKSND tænh Tieàn Giang;            Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- VKSND huyeän Chaâu Thaønh; 

- Chi Cuïc THADS huyeän Chaâu Thaønh; 

- Công an HCT; ĐÃ KÝ 

- Bị cáo, caùc ñöông söï; 

- Löu HS, AV.                                   Nguyễn Thanh Thúy 

   


